
Tuần 22 (Từ ngày  13/2  đến ngày 17/2/2023)                                       

Lớp 2A4  

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

  13/2 

Sáng 

1  HĐTT 
Chào cờ -Tìm hiểu ý nghĩa ngày Tết cổ truyền 

của dân tộc và một số tục lệ xưa 
 

2 71 Toán Bảng chia 5 BGĐT 

3 57 Tiếng Việt Hạt thóc BGĐT 

4 58 Tiếng Việt Hạt thóc Thẻ câu 

Chiều 

5  Tiếng Anh ( T)   

6  GDTC Các động tác quỳ, ngồi cơ bản  

7  HDH Hoàn thành bài BN 

8 13 STEAM  BGĐT 

Ba 

 14/2 

Sáng 

1 13 Tiếng Việt 
Chữ hoa T0 BGĐT, 

chữ mẫu 

2 72 Toán 
Luyện tập chung  

 

BGĐT,B

BN 

3 14 Mĩ thuật Chú chim nhỏ  

4 14 Tiếng Anh   

Chiều 

5 15 Tiếng Việt KC: Sự tích cây khoai lang BGĐT 

6 27 TNXH 
Ôn tập chủ đề 

Động vật và thực vật 
BGĐT 

7  HDH Hoàn thành bài BN 

8     

Tư 

  15/2 

Sáng 

1 59 Tiếng Việt 
Luỹ tre BGĐT,thẻ 

câu 

2 60 Tiếng Việt Luỹ tre BGĐT 

3 73 Toán Luyện tập chung  BGĐT 

4  HDH Hoàn thành bài  

Chiều 

5 15 Âm nhạc 
- Ôn tập: Hát và đọc nhạc 

- Vận dụng - sáng tạo 
 

6 15 Đạo đức Kiềm chế cảm xúc tiêu cực (T2) BGĐT 

7  HDH Hoàn thành bài BN 

8     

Năm 

  16/2 
Sáng 

1 15 Tiếng Việt Luỹ tre BN 

2  GDTC Ôn tập các động tác quỳ, ngồi cơ bản  



 3 15 Thư viện Đọc sách thư viện  

4 74 Toán Luyện tập chung  BGĐT 

   PTTNTT Bài 4:Phòng tránh tai nạn do bom mìn, cháy nổ.  

Chiều 

5 15 
Tiếng Việt         

(LT1) 

Mở rộng vốn từ về thiên nhiên. Câu nêu đặc 

điểm 
BGĐT 

6  HĐTN Những vật dụng bảo vệ em BGĐT 

7  HDH Hoàn thành bài BN 

8     

Sáu 

  17/2 

Sáng 

1 15 Tiếng Việt 
Viết đoạn văn kể về một sự việc đã chứng kiến 

hoặc tham gia 
BGĐT 

2  Tiếng Anh    

3 28 TNXH 
Ôn tập chủ đề 

Động vật và thực vật 
BGĐT 

4 75 Toán 
Luyện tập chung  

 

BGĐT,B

N 

Chiều 

5 15 Tiếng Việt Đọc mở rộng BGĐT 

6  HDH  BN 

7  SHL Sinh hoạt lớp  

 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 5 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 20 

 

 

 

   
 

Ngày  30   tháng  1  năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

Hoàng Thị Mỹ 

 

 


